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STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ QUỐC GIA LÀM VIỆC NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TIẾP NHẬN NGÀY TUYỂN CHỌN

1 LÊ VĂN XUÂN BẢO 14/8/2004 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 07/01/2025

2 NGUYỄN VĂN LONG 21/6/2004 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 07/01/2025

3 HUỲNH THỊ NGÂN THỂ 10/6/1994 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 07/01/2025

4 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 02/06/2003 Quảng Bình Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 07/01/2025

5 VŨ THỊ NGỌC LINH 27/12/1993 Đồng Nai Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 07/01/2025

6 PHẠM THỊ NGỌC TRUYỀN 21/04/1996 Bến Tre Nhật Bản Hộ lý TỔ CHỨC Y TẾ XÃ HỘI SHINWAKAI 15/01/2025

7 HOÀNG NGỌC HÀ 10/10/1990 Ninh Bình Nhật Bản Nhà hàng KYUSHU TOTAL HOUSING CO.,LTD 24/01/2025

8 PHẠM THỊ THẢO 24/05/2001 Hà Tĩnh Nhật Bản Hộ lý
HIỆP HỘI HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP PHÚC LỢI TỈNH 

AICHI 
10/02/2025

9 LÊ CÔNG TUẤN 07/01/2000 Thái Nguyên Nhật Bản Nhà hàng KABUSHIKIGAISHA DAI 28/02/2025

10 NGUYỄN THẾ HÙNG THẮNG 05/12/1993 Hà Nội Nhật Bản Nhà hàng KABUSHIKIGAISHA DAI 28/02/2025

11 NGUYỄN TUẤN ANH 10/10/2001 Hà Tĩnh Nhật Bản Nhà hàng KABUSHIKIGAISHA DAI 28/02/2025

12 TRẦN THỊ QUYÊN 28/03/1995 Hưng Yên Nhật Bản Nhà hàng KABUSHIKIGAISHA DAI 28/02/2025

13 NGUYỄN NGỌC QUYỀN 26/03/1991 Thái Bình Nhật Bản Nhà hàng FUGU CLUB CO.,LTD 19/03/2025

14 TRẦN VĂN HUY 10/02/2001 Huế Nhật Bản Đóng gói công nghiệp FUJI SENKO UNYU KABUSHIKIGAISHA 19/03/2025

15 TRẦN HỮU SỸ 27/06/1997 Hà Tĩnh Nhật Bản Đóng gói công nghiệp FUJI SENKO UNYU KABUSHIKIGAISHA 19/03/2025

16 TRẦN VƯƠNG THANH ĐỒNG LÊ 10/09/2004 Huế Nhật Bản Đóng gói công nghiệp FUJI SENKO UNYU KABUSHIKIGAISHA 19/03/2025

17 PHAN NGỌC SỸ 16/02/1999 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

18 ĐẶNG ANH TÀI 11/07/1998 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

19 ĐÀO NGỌC THÁI 12/10/2004 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

20 ĐÕ HOÀNG TIẾN VŨ 02/03/2004 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

21 NGUYỄN THANH TUÂN 06/06/1999 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

22 NGUYỄN THANH TOẢN 10/10/1995 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025
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23 NGUYỄN VĂN HÙNG 28/12/2006 Quảng Bình Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

24 HỒ PHƯƠNG THANH 24/09/2005 Quảng Bình Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

25 LÊ NỮ DIỆU TRINH 02/12/2000 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

26 ĐẶNG THỊ NGỌC TÂM 06/10/2006 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

27 LÊ THỊ DIỆU CHI 11/02/2002 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

28 LÊ THỊ THÚY NGA 15/04/1999 Huế Nhật Bản Kiểm tra máy Công ty cổ phần Miyake 28/03/2025

29 NGUYỄN VĂN VIỆT 05/11/2003 Huế Nhật Bản Làm thùng các tông KABUSHIKIGAISHA ACT ISHIHARA 31/03/2025

30 LA VĂN QUỐC 19/09/2004 Huế Nhật Bản Làm thùng các tông KABUSHIKIGAISHA ACT ISHIHARA 31/03/2025

31 NGUYỄN HUY HOÀNG 20/02/2005 Hà Tĩnh Nhật Bản Làm thùng các tông KABUSHIKIGAISHA ACT ISHIHARA 31/03/2025


